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BÁO CÁO SỐ LIỆU 

KỲ THI THỬ VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ  

NGÀY THI 08.05.2022 

 

1. ĐIỂM KẾT LUẬN 3 MÔN ĐGNL TOÁN & KHTN, VĂN & KHXH, NGOẠI NGỮ 

 

1.1. Điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Ngoại ngữ 

 

Phân bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Ngoại ngữ 

Điểm trung bình 21.90/40 

Điểm trung vị 22.40 

Điểm phổ biến nhất 22.22 

Độ lệch chuẩn 4.50 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) 0.02 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.52 

Điểm thấp nhất 4.56 

Điểm cao nhất 33.75 

Tổng số thí sinh 2077 

 

 

Bảng tần số các mức điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Ngoại ngữ 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 10-10.5 3 20-20.5 59 30-30.5 7 

0.5-1 0 10.5-11 7 20.5-21 68 30.5-31 7 

1-1.5 0 11-11.5 17 21-21.5 90 31-31.5 10 

1.5-2 0 11.5-12 9 21.5-22 100 31.5-32 1 

2-2.5 0 12-12.5 21 22-22.5 100 32-32.5 1 

2.5-3 0 12.5-13 22 22.5-23 90 32.5-33 1 

3-3.5 0 13-13.5 23 23-23.5 99 33-33.5 0 

3.5-4 0 13.5-14 14 23.5-24 99 33.5-34 1 

4-4.5 0 14-14.5 26 24-24.5 98 34-34.5 0 

4.5-5 2 14.5-15 28 24.5-25 94 34.5-35 0 

5-5.5 1 15-15.5 31 25-25.5 100 35-35.5 0 

5.5-6 0 15.5-16 31 25.5-26 73 35.5-36 0 

6-6.5 1 16-16.5 37 26-26.5 76 36-36.5 0 

6.5-7 0 16.5-17 27 26.5-27 62 36.5-37 0 

7-7.5 0 17-17.5 39 27-27.5 43 37-37.5 0 

7.5-8 0 17.5-18 50 27.5-28 62 37.5-38 0 

8-8.5 1 18-18.5 47 28-28.5 40 38-38.5 0 

8.5-9 0 18.5-19 61 28.5-29 19 38.5-39 0 

9-9.5 3 19-19.5 62 29-29.5 19 39-39.5 0 

9.5-10 4 19.5-20 69 29.5-30 22 39.5-40 0 

Tổng 2077 
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Phân bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Ngoại ngữ (N = 2077) 

 
 

Có 2077 thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Ngoại ngữ. Phân 

bố điểm kết luận 3 môn gần với phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 21.90/40. Dải điểm trải rộng từ 

4.56 đến 33.75. 

 

1.2. Điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh 

 

Phân bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh 

Điểm trung bình 22.07/40 

Điểm trung vị 22.54 

Điểm phổ biến nhất 22.80 

Độ lệch chuẩn 4.36 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) -0.04 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.51 

Điểm thấp nhất 6.10 

Điểm cao nhất 33.75 

Tổng số thí sinh 1731 

 

 

Bảng tần số các mức điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 10-10.5 3 20-20.5 47 30-30.5 6 

0.5-1 0 10.5-11 6 20.5-21 61 30.5-31 6 

1-1.5 0 11-11.5 13 21-21.5 78 31-31.5 8 

1.5-2 0 11.5-12 7 21.5-22 92 31.5-32 0 

2-2.5 0 12-12.5 19 22-22.5 82 32-32.5 0 

2.5-3 0 12.5-13 18 22.5-23 80 32.5-33 0 

3-3.5 0 13-13.5 14 23-23.5 87 33-33.5 0 

3.5-4 0 13.5-14 11 23.5-24 84 33.5-34 1 
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4-4.5 0 14-14.5 20 24-24.5 86 34-34.5 0 

4.5-5 0 14.5-15 22 24.5-25 70 34.5-35 0 

5-5.5 0 15-15.5 26 25-25.5 82 35-35.5 0 

5.5-6 0 15.5-16 19 25.5-26 65 35.5-36 0 

6-6.5 1 16-16.5 29 26-26.5 67 36-36.5 0 

6.5-7 0 16.5-17 19 26.5-27 57 36.5-37 0 

7-7.5 0 17-17.5 28 27-27.5 32 37-37.5 0 

7.5-8 0 17.5-18 37 27.5-28 54 37.5-38 0 

8-8.5 0 18-18.5 40 28-28.5 34 38-38.5 0 

8.5-9 0 18.5-19 48 28.5-29 17 38.5-39 0 

9-9.5 2 19-19.5 56 29-29.5 17 39-39.5 0 

9.5-10 2 19.5-20 58 29.5-30 20 39.5-40 0 

Tổng 1731 

 

 

Phân bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh (N = 1731) 

 

 
 

Có 1731 thí sinh dự thi đầy đủ 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh. Phân 

bố điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & KHXH, Tiếng Anh gần với phân bố chuẩn. Điểm 

trung bình ở mức 22.07/40. Dải điểm trải rộng từ 6.10 đến 33.75. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0
.0

1
.5

3
.0

4
.5

6
.0

7
.5

9
.0

1
0
.5

1
2
.0

1
3
.5

1
5
.0

1
6
.5

1
8
.0

1
9
.5

2
1
.0

2
2
.5

2
4
.0

2
5
.5

2
7
.0

2
8
.5

3
0
.0

3
1
.5

3
3
.0

3
4
.5

3
6
.0

3
7
.5

3
9
.0

M
o
re

S
ố

 l
ư

ợ
n

g
 t

h
í 
s
in

h

Điểm

Điểm kết luận 3 môn ĐGNL Toán & KHTN, Văn & 
KHXH, Tiếng Anh



4 

 

2. ĐIỂM MÔN ĐGNL TOÁN & KHTN  

 

Môn ĐGNL Toán & KHTN – Mô tả phân bố điểm  

 Điểm kết luận 

Điểm trung bình 4.37/10 

Điểm trung vị 4.29 

Điểm phổ biến nhất 4.00 

Độ lệch chuẩn 1.09 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) 0.21 

Độ lệch phân bố (skewness) 0.19 

Điểm thấp nhất 0.00 

Điểm cao nhất 8.00 

Tổng số thí sinh 1980 

 

Môn ĐGNL Toán & KHTN – Tần số các mức điểm kết luận 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 2 5-5.5 277 

0.5-1 0 5.5-6 151 

1-1.5 4 6-6.5 45 

1.5-2 23 6.5-7 41 

2-2.5 30 7-7.5 23 

2.5-3 135 7.5-8 7 

3-3.5 269 8-8.5 0 

3.5-4 399 8.5-9 0 

4-4.5 197 9-9.5 0 

4.5-5 377 9.5-10 0 

Tổng 1980 
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Môn ĐGNL Toán & KHTN – Phân bố điểm kết luận (N = 1980) 

 

 
 

Số liệu cho thấy đã có 1980 thí sinh thi môn ĐGNL Toán & KHTN. Phân bố điểm kết luận gần 

với phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 4.37/10.  Dải điểm trải rộng từ 0.00 đến 8.00. 
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3. ĐIỂM MÔN ĐGNL VĂN & KHXH  

 

Môn ĐGNL Văn & KHXH - Mô tả phân bố điểm 

 Điểm kết luận 

Điểm trung bình 6.16/10 

Điểm trung vị 6.25 

Điểm phổ biến nhất 6.50 

Độ lệch chuẩn 1.16 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) 0.11 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.54 

Điểm thấp nhất 1.75 

Điểm cao nhất 9.00 

Tổng số thí sinh 1971 

 

 

Môn ĐGNL Văn & KHXH – Tần số các mức điểm kết luận 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 5-5.5 226 

0.5-1 0 5.5-6 295 

1-1.5 0 6-6.5 329 

1.5-2 1 6.5-7 351 

2-2.5 6 7-7.5 247 

2.5-3 13 7.5-8 125 

3-3.5 37 8-8.5 27 

3.5-4 61 8.5-9 10 

4-4.5 97 9-9.5 0 

4.5-5 146 9.5-10 0 

Tổng 1971 
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Môn ĐGNL Văn & KHXH – Phân bố điểm kết luận (N = 1971) 

 
 

Số liệu cho thấy đã có 1971 thí sinh thi môn ĐGNL Văn & KHXH. Phân bố điểm kết luận gần 

với phân bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 6.16/10. Dải điểm trải rộng từ 1.75 đến 9.00. 
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4. ĐIỂM MÔN ĐGNL TIẾNG ANH 

 

Môn ĐGNL Tiếng Anh - Mô tả phân bố điểm 

 Điểm kết luận 

Điểm trung bình 6.01/10 

Điểm trung vị 6.14 

Điểm phổ biến nhất 5.53 

Độ lệch chuẩn 1.33 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) -0.10 

Độ lệch phân bố (skewness) -0.51 

Điểm thấp nhất 1.63 

Điểm cao nhất 8.86 

Tổng số thí sinh 1780 

 

Môn ĐGNL Tiếng Anh – Tần số các mức điểm kết luận 

Mức điểm Số lượng TS Mức điểm Số lượng TS 

0-0.5 0 5-5.5 186 

0.5-1 0 5.5-6 243 

1-1.5 0 6-6.5 252 

1.5-2 5 6.5-7 242 

2-2.5 12 7-7.5 245 

2.5-3 27 7.5-8 145 

3-3.5 41 8-8.5 58 

3.5-4 61 8.5-9 13 

4-4.5 95 9-9.5 0 

4.5-5 155 9.5-10 0 

Tổng 1780 

 

Môn ĐGNL Tiếng Anh – Phân bố điểm kết luận (N = 1780) 

 

 
 

Số liệu chỉ ra đã có 1780 thí sinh thi môn ĐGNL Tiếng Anh. Phân bố điểm kết luận gần với phân 

bố chuẩn. Điểm trung bình ở mức 6.01/10. Dải điểm trải rộng từ 1.63 đến 8.86. 
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5. ĐIỂM KẾT LUẬN MÔN ĐGNL CÁC NGOẠI NGỮ KHÁC 

 

Môn ĐGNL các Ngoại ngữ khác - Mô tả phân bố điểm kết luận 

 Nhật Trung Pháp Đức Hàn 

Điểm trung bình 4.31/10 6.02/10 6.57/10 6.29/10 4.42/10 

Điểm trung vị 3.95 6.16 6.74 6.59 4.48 

Điểm phổ biến nhất 2.68 4.73 4.87 5.98 - 

Độ lệch chuẩn 1.76 1.76 1.49 1.62 1.44 

Độ nhọn phân bố (kurtosis) -0.32 -0.74 1.45 0.22 -0.37 

Độ lệch phân bố (skewness) 0.67 -0.18 -1.09 -0.84 -0.42 

Điểm thấp nhất 1.52 2.52 1.73 1.98 1.47 

Điểm cao nhất 8.97 9.62 8.73 8.93 6.55 

Tổng số thí sinh 95 78 42 68 14 

 

 

Môn ĐGNL các Ngoại ngữ khác – Tần số các mức điểm kết luận 

Mức điểm 
Số lượng TS 

Nhật Trung Pháp Đức Hàn  

0-0.5 0 0 0 0 0  

0.5-1 0 0 0 0 0  

1-1.5 0 0 0 0 1  

1.5-2 3 0 1 1 0  

2-2.5 10 0 0 1 0  

2.5-3 16 4 0 1 1  

3-3.5 8 7 0 3 2  

3.5-4 12 0 1 2 2  

4-4.5 4 4 2 2 1  

4.5-5 13 8 3 6 1  

5-5.5 4 6 1 2 2  

5.5-6 9 8 2 3 2  

6-6.5 3 9 9 10 1  

6.5-7 5 7 4 10 1  

7-7.5 3 7 4 11 0  

7.5-8 2 7 9 10 0  

8-8.5 1 7 5 3 0  

8.5-9 2 1 1 3 0  

9-9.5 0 2 0 0 0  

9.5-10 0 1 0 0 0  

Tổng 95 78 42 68 14  
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Môn ĐGNL các Ngoại ngữ khác – Phân bố điểm kết luận 
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